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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  26/9/2023 Traditional craft villages not only have economic significance but also are 

places containing the cultural identity of each community, especially in 

mountainous and ethnic minority areas. In recent years, socio-economic 

development has had an impact on the preservation and development of 

traditional craft villages. So, how do traditional craft villages encounter 

difficulties in preservation and development in the context of 

industrialization and modernization? This article presents and analyzes to 

clarify the answers using field data collected by qualitative methods (in-

depth interviews, focus group discussions, directly observations) some 

traditional craft villages in Phuc Sen commune, Quang Hoa district, Cao 

Bang province. The research had fieldwork implementation in June 2022. 

Research results show that there were difficulties and conflicts between 

economic development and cultural preservation, especially in terms of 

environmental pollution, raw materials, labors, capital resources and 

support policies. Therefore, it is necessary to consider synchronous 

solutions for socio-economic development along with the core cultural 

identity of each traditional craft village. 
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HUYỆN QUẢNG HÒA, TỈNH CAO BẰNG 
 

Hoàng Thị Lê Thảo 
Viện Dân tộc học  - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
 

THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  26/9/2023 Làng nghề truyền thống không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn là nơi chứa 

đựng đậm nét bản sắc văn hóa của mỗi cộng đồng, đặc biệt ở khu vực 

miền núi và dân tộc thiểu số. Trong những năm trở lại đây, sự phát triển 

kinh tế - xã hội đã có ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát triển các làng 

nghề truyền thống. Vậy, làng nghề truyền thống gặp khó khăn trong bảo 

tồn và phát triển trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa như thế 

nào? Bài viết này trình bày và phân tích để có thể làm rõ câu trả lời bằng 

các tư liệu điền dã thu thập bằng phương pháp định tính (phỏng vấn sâu, 

thảo luận nhóm, quan sát trực tiếp) tại một số làng nghề ở xã Phúc Sen, 

huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Nghiên cứu triển khai thực địa năm 

2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiện đang tồn tại những khó khăn, 

thậm chí xung đột giữa mục tiêu phát triển kinh tế và nhu cầu giữ gìn văn 

hóa, thể hiện qua các vấn đề về ô nhiễm môi trường, nguyên liệu, nhân 

lực, nguồn vốn và các chính sách hỗ trợ. Do đó, cần thiết xem xét những 

giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế - xã hội đồng hành cùng bản sắc 

văn hóa cốt lõi của mỗi làng nghề. 
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1. Giới thiệu  

Tính đến năm 2020, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Việt Nam có 

4.575 làng nghề, trong đó chỉ có 1.951 làng nghề được công nhận và vùng trung du miền núi phía 

Bắc có 478 làng (chiếm 24,8%) [1]. Trong bối cảnh đó, mặc dù có lịch sử hình thành và phát 

triển lâu đời, nhưng đến năm 2021, làng nghề rèn Phúc Sen, làng nghề hương Phia Thắp, làng 

nghề giấy bản Quốc dân (xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) mới được công nhận. 

Đây là những nỗ lực của địa phương để có thể phát triển kinh tế trên nền tảng văn hóa lâu đời của 

cộng đồng người Nùng An nơi đây.  

Làng nghề được nhìn nhận đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, không 

chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới [2]. Các đóng góp được đưa ra là: tăng thu nhập và 

cải thiện đời sống cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa nông thôn, bảo tồn các giá trị văn hóa tại địa phương và phát triển du lịch. Hình 

thức phát triển làng nghề kết hợp giữa kinh tế và văn hóa được đa số các nghiên cứu đưa ra là xây 

dựng hệ thống sản phẩm du lịch làng nghề đa dạng, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu du khách [3], tạo 

sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu khách hàng bên cạnh các sản phẩm truyền thống của làng nghề 

[4], khai thác yếu tố văn hóa tộc người đưa vào sản phẩm [5]. 

Trong sự phát triển đó, khi nói đến làng nghề, các nghiên cứu thường tập trung tìm hiểu và 

phân tích các vấn đề thực trạng như ô nhiễm môi trường [1], các khó khăn trong phát triển kinh tế 

tạo thu nhập từ nghề [6], cách triển khai du lịch ở các làng nghề [7], [8]. 

Có thể thấy rằng, nghiên cứu về làng nghề đang khai thác hướng kết hợp kinh tế và văn hóa 

trong phát triển làng nghề như thế nào, hoặc đề cập đến các khó khăn, hậu quả môi trường từ hoạt 

động sản xuất của các làng nghề. Trong khi đó, lợi ích kinh tế và việc bảo tồn, giữ gìn văn hóa 

truyền thống cũng có những xung đột cần được nhìn nhận và giải quyết thấu đáo. Vì vậy, bài viết 

này mong muốn là sự bổ khuyết trong nghiên cứu, tìm hiểu và phân tích sự khó khăn trong bảo 

tồn và phát triển làng nghề truyền thống ở khu vực miền núi và dân tộc thiểu số, từ góc nhìn, ý 

kiến của người dân, chủ thể văn hóa và kinh tế của mỗi làng nghề. 

2. Khái quát địa bàn, dân tộc và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Làng nghề ở xã Phúc Sen 

Xã Phúc Sen nằm ở Tây Nam của huyện Quảng Hòa, cách trung tâm huyện khoảng 3 km. 

Trên địa bàn xã có tuyến Quốc lộ 3 chạy qua từ thành phố Cao Bằng đi cửa khẩu Tà Lùng, thuận 

tiện cho việc giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội. Địa giới hành chính của xã được xác 

định như sau: phía Đông giáp thị trấn Quảng Uyên và xã Chí Thảo; phía Tây giáp xã Quốc Toản; 

phía Nam giáp xã Tự Do; phía Bắc giáp xã Phi Hải. 

Về tổ chức hành chính, xã Phúc Sen có 11 đơn vị xóm. Hiện nay, đây là một trong số các xã 

có 100% dân số thuộc nhóm Nùng An và còn bảo lưu được nhiều nét văn hóa dân tộc truyền 

thống [9]. Qua gia phả, điều tra các ngôi mộ tổ của các dòng họ ở Phúc Sen và tham khảo các 

công trình nghiên cứu, có thể xác định thời gian người Nùng An đến tụ cư ở vùng đất này vào 

khoảng từ 300 năm đến 500 năm. Ngoài sản xuất nông nghiệp, người dân Phúc Sen còn làm thêm 

các nghề thủ công truyền thống. Đại bộ phận người dân ở Phúc Sen đều là những người nông dân 

khéo tay với các nghề thủ công tiêu biểu như nghề rèn đúc (thôn Pác Rằng, thôn Phia Chang…), 

làm hương (làng Phia Thắp), làm giấy bản (thôn Dìa Trên, làng Lũng Ỏ). 

Làng nghề rèn 

Nghề rèn tập trung ở các thôn Pác Rằng, Phia Chang, Tiến Minh, Đâư Cọ. Theo người dân 

truyền lại thì làng nghề rèn đã có từ thế kỉ thứ XI, ban đầu là nơi sản xuất vũ khí cho Nùng Tôn 

Phúc và Nùng Trí Cao chống lại quân Tống. Sau chiến tranh, người dân ở đây đã chuyển sang 

rèn công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt. Hiện nay, Phúc Sen đã trở thành “xưởng 

rèn thủ công” lớn nhất miền Bắc Việt Nam [10]. Các gia đình làm nghề theo cách thức cha truyền 

con nối đã hàng chục đời, sản phẩm rèn của làng làm ra luôn nổi tiếng về độ sắc và độ bền. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Uy%C3%AAn_(th%E1%BB%8B_tr%E1%BA%A5n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AD_Th%E1%BA%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_To%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_Do,_Qu%E1%BA%A3ng_H%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phi_H%E1%BA%A3i
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Thống kê đến tháng 6/2022 của UNBD xã Phúc Sen, tổng số lò rèn trong xã là 145 lò và gần 300 

người thường xuyên tham gia sản xuất nhỏ theo hộ gia đình hoặc liên kết một vài cá nhân. 

Làng nghề làm hương 

Nằm dưới chân núi chân núi Tà Lùng, Phia Thắp được biết đến với nghề làm hương truyền 

thống đã bao đời nay. Với thành phần hoàn toàn tự nhiên, mùi hương của Phia Thắp có mùi cay 

cay, nồng nồng của cây trầm. Vào những ngày trời nắng, mọi con đường trong xóm Phia Thắp 

đều ngào ngạt trầm hương. Lúc nông nhàn, trong xóm từ già đến trẻ đều tất bật với công việc làm 

hương. Nhịp sống này đã được người Nùng An nơi đây duy trì hàng trăm năm nay. Các công 

đoạn làm hương đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, không được phép cẩu thả, làm gian dối, kém chất 

lượng. Nguyên liệu chủ yếu để làm hương là cây mai, vỏ cây gạo, mùn cưa, các loại cây tạo mùi 

như kháo, nghiến đỏ, cây thung... và đặc biệt là lá cây “bâư hắt”, một loại lá cây trên rừng dùng 

để làm chất keo kết dính các nguyên liệu lại với nhau. Bà Hoàng Thị Bày (1971, làng Phia Thắp) 

cho biết, nghề làm hương bằng phương pháp thủ công này đã có từ hàng trăm năm nay, ông bà 

truyền bố mẹ, bố mẹ truyền các con, các con truyền các cháu. Hiện nay có 48/103 hộ với hơn 110 

lao động làm nghề [10]. Thu nhập từ làm hương chiếm 50% tổng thu nhập của hộ gia đình, nhiều 

hộ có thu nhập hàng năm trên 90 triệu đồng/năm. 

Làng nghề làm giấy 

Nghề làm giấy bản đã xuất hiện hơn 100 năm nay. Giấy bản được làm bằng phương pháp thủ 

công từ cây “mạy sla” (vỏ cây dưỡng) đã có từ trăm năm nay tại làng Lũng Ỏ và Dìa Trên. Nghề làm 

giấy bản khá vất vả, tốn nhiều thời gian và công sức bởi thực hiện nhiều công đoạn. Từ khâu lên 

rừng tước vỏ “mạy sla” đem về cho vào nồi lớn đun sôi, vớt ra để nguội, tước sạch lớp vỏ đen bên 

ngoài (chỉ lấy lớp trắng bên trong), rồi phơi khô. Sau đó, gom lại đem vào nồi đun lần thứ hai rồi vớt 

ra, lấy dây buộc thành từng bó to như bắp tay đem ra ngoài mương nước ngâm 1 ngày, rồi vớt lên vò 

rũ hết phần nhựa còn dính lại đem về nhà dùng cây đòn, chày đập cho nát nhừ, cho xuống bể đã đổ 

sẵn nước. Tiếp đó dùng một thanh gỗ khuấy đều khi chỉ còn sót lại lớp xơ vỏ cây thì vớt lên, một lớp 

giấy còn ướt hiện hình trên khung. Đem giấy bản còn ướt lên sàn nhà, hai tay nhẹ nhàng gỡ từng tờ 

giấy bản dán lên bức vách gỗ trước cửa nhà chuyển sang công đoạn làm khô giấy. 

Hiện nay, làng có 39/116 hộ với hơn 93 lao động làm nghề [10]. Thu nhập từ làm giấy bản 

chiếm khoảng 50% tổng thu nhập trong hộ gia đình. Từ làm giấy bản, các hộ dân ở Phúc Sen đã 

có thêm nguồn thu nhập ổn định, nhiều hộ có thu nhập hàng chục triệu đồng/ năm.  

Nghề thủ công truyền thống không chỉ là văn hóa cộng đồng tộc người mà còn đem lại nguồn 

thu nhập cho hộ gia đình nói riêng và phát triển kinh tế địa phương nói chung. Trong bối cảnh phát 

triển hiện nay, những nhu cầu phát triển kinh tế và mong muốn bảo tồn văn hóa truyền thống đã 

nảy sinh những xung đột. Trên cơ sở nghiên cứu thực địa tháng 6-7/2022, bằng phương pháp phỏng 

vấn sâu, thảo luận nhóm, quan sát tham dự, bài viết này sẽ tìm hiểu và phân tích một số khó khăn 

để giữ gìn văn hóa trong sự phát triển kinh tế tại các làng nghề thủ công truyền thống ở xã Phúc 

Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng từ những câu chuyện, ý kiến của người dân địa phương. 

2.2. Nhóm dân tộc Nùng An 

Dân tộc Nùng thuộc nhóm các dân tộc nói ngôn ngữ Tày - Thái Kađai. Địa bàn tụ cư truyền 

thống của người Nùng là các tỉnh miền núi Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, 

Thái Nguyên,… Dân tộc Nùng có dân số chiếm 31,08% toàn tỉnh Cao Bằng [11], tương đương 

27% so với tổng dân số dân tộc Nùng toàn quốc [12]. Người Nùng ở Việt Nam có nhiều nhóm 

địa phương như Nùng Inh, Nùng Cháo, Nùng An, Nùng Phàn Slình. Theo báo cáo biến động dân 

số của Ủy ban Dân số tỉnh Cao Bằng năm 2009, nhóm Nùng An chiếm 23,35% trong tổng số dân 

tộc Nùng của tỉnh, phân bố tập trung ở huyện Quảng Hòa, Phục Hòa (Nguyễn Thị Yên, Văn hóa 

Nùng). Báo cáo của UBND xã Phúc Sen cho biết nhóm Nùng An chiếm tuyệt đại đa số dân cư ở 

các làng nghề của xã Phúc Sen.  

Theo lời kể của ông Hoàng Văn M. (1950, bản Phia Thắp, xã Phúc Sen), người Nùng An đến 

tụ cư ở mảnh đất Phúc Sen được khoảng 300 năm, từ 3 họ gốc lập nghiệp khai hoang nơi đây. 
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Đặc điểm cư trú của nhóm Nùng An là khu vực chuyển tiếp giữa vùng thấp và vùng cao, thường 

là thung lũng, nên họ làm ruộng nước ít, canh tác nước rẫy chủ yếu [13]. Các gia đình có hoạt 

động chăn nuôi nhỏ lẻ, đa phần thả rông gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, họ có các nghề thủ công 

đem lại nguồn thu nhập đáng kể, như nghề rèn đúc, làm ngói, làm hương, đan lát mây tre, làm 

giấy bản,… Họ thực sự là những người thợ khéo léo, chăm chỉ và sáng tạo. Các sản phẩm từ 

nghề thủ công của người Nùng An đã được đưa vào giao thương và nổi tiếng trong vùng. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp định tính được tác giả sử dụng chính trong thu thập và xử lý tài liệu. Các số liệu, 

kết quả nghiên cứu được tác giả thu thập thông qua điền dã tại xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, 

tỉnh Cao Bằng tháng 6-7/2022. Thông tin được thu thập qua các cuộc phỏng vấn sâu (PVS), kết 

hợp có thảo luận nhóm và quan sát thực địa. Phương pháp phân tích định tính còn được sử dụng 

để phân tích các tài liệu có dạng văn bản, như tư liệu thực địa, tài liệu địa phương. Bên cạnh đó, 

các phương pháp thống kê, miêu tả, so sánh, hồi cố… được sử dụng để hỗ trợ cho việc tổng hợp 

tư liệu, thông tin cần thiết nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu ở làng nghề. 

Bên cạnh nguồn tư liệu điền dã, tác giả có sự kế thừa các tài liệu địa phương và kết quả 

nghiên cứu đã được công bố trong các công trình khoa học. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Vấn đề ô nhiễm môi trường 

Vấn đề ô nhiễm môi trường chung ở các làng nghề truyền thống của xã Phúc Sen là việc vệ 

sinh môi trường, xử lý nước thải, chất thải sinh hoạt theo quy mô hộ gia đình, chưa có đơn vị 

chuyên nghiệp thu gom xử lý. Còn tùy theo đặc thù hoạt động sản xuất, mỗi làng lại có những 

vấn đề ô nhiễm cần được quan tâm hơn. Cụ thể là:  

3.1.1. Làng nghề rèn: ô nhiễm âm thanh, không khí 

Đặc thù nghề rèn là các hoạt động mạnh, tạo âm thanh lớn. Đó là âm thanh từ tiếng quai búa, 

tiếng đập đe, tiếng cắt mài,… Người dân ở các làng rèn thường mắc bệnh ù tai do ô nhiễm tiếng 

ồn, đau mắt do ô nhiễm bụi than, bụi sắt, bụi đá mài, nhiệt lửa. Điều này cũng cản trở việc phát 

triển hoạt động du lịch dài ngày, lưu trú qua đêm.  

Mặc khác, người dân cũng có mong muốn đầu tư máy móc tự động trong sản xuất của các 

làng nghề rèn để đem lại năng suất cao, cũng góp phần giảm thiểu ô nhiễm ảnh hưởng sức khỏe 

người dân. Từ năm 2013, một số hộ gia đình đã đầu tư máy dập, máy cắt vẽ plasma. Do có máy 

hỗ trợ, nên trước đây sản xuất theo cảm quan của người thợ, còn nay đã có sự chính xác và theo 

yêu cầu mẫu mã của thị trường. Tuy nhiên, “người dân chưa mạnh dạn thực hiện, chỉ cơ giới hóa 

một phần, vì máy móc tự động sẽ phá vỡ cảnh quan làng nghề truyền thống, ảnh hưởng đến công 

tác bảo tồn truyền thống, thu hút du lịch” (PVS Nông Văn T., 1978, cán bộ xã Phúc Sen). Đặc 

trưng của nghề thủ công truyền thống là sử dụng sức người, văn hóa thể hiện trong trang phục, 

dụng cụ, nét đẹp lao động. Trực tiếp thao tác các công đoạn sản xuất rất có ảnh hưởng đến sức 

khỏe người dân. Tuy nhiên, để góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, vừa là bản sắc của cộng 

đồng, vừa là phục vụ cho công tác du lịch, quảng bá, cùng với hạn chế về nguồn vốn, người dân 

chưa có sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ để tối ưu hiệu quả kinh tế. Đây chính là xung đột đầu 

tiên, có ảnh hưởng đến việc ra quyết định của người dân về cách thức tổ chức sản xuất trong bối 

cảnh phát triển công nghệ - kỹ thuật hiện nay. 

3.1.2. Làng nghề làm hương: ô nhiễm không khí 

Quá trình sản xuất hương có giai đoạn đặc thù là lăn que vào bột mịn để nặn bột bám que, sau 

đó giũ để làm rơi phần bột không bám que. Công đoạn này khá bụi, không chỉ ảnh hưởng trực 

tiếp đến sức khỏe của người thợ, mà còn gây ô nhiễm bụi cho môi trường xung quanh. Để hạn 
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chế nhiều nhất việc ảnh hưởng đến xung quanh, các hộ gia đình thường lăn que giũ bột trong gầm 

sàn, nơi kín. Điều đó càng làm tăng việc hấp thụ bụi mịn đối với người thợ.  

Ở làng làm hương, hoạt động chăn nuôi, chăn thả gia súc tương đối phổ biến hơn so với làng 

rèn và làng làm giấy giấy. Thói quen làm chuồng trại gia súc, gia cầm ở gầm sàn hoặc cạnh nhà 

là một phong tục lâu đời, trở thành nếp sống của người Nùng An ở địa phương. Con trâu là một 

tài sản lớn của mỗi gia đình. Việc buộc trâu ở gầm sàn, nghe tiếng sừng trâu gõ vào cột nhà, như 

một cách thức để người dân biết tài sản của mình được an toàn. Trong những năm trở lại đây, 

chính quyền đã có những hỗ trợ để di chuyển chuồng trại khỏi nơi ở của người dân. “Xã có giúp 

cho tiền di chuyển đấy, nhưng đất nhà mình chỉ có vậy, nên chuyển cái chuồng trâu ra phía trước 

nhà, cách nhà khoảng 3-4 m thôi. Muốn chỗ đất rộng thì phải đi xa, những chỗ đó thiếu nguồn 

nước, nên không ai đi” (PVS Hoàng Thị B., 1971, thôn Phia Thắp, làng nghề làm hương). Ở góc 

độ văn hóa, con trâu là tài sản có giá trị, gần gũi trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi gia đình, nên 

phải làm chuồng ở gần để mắt, chăm nom. Bên cạnh đó, do sinh sống mật tập và diện tích đất 

làng có hạn, nên việc di chuyển chuồng trại chưa hiệu quả. Khoảng cách giữa chuồng gia súc và 

nhà vẫn rất gần. Số lượng chuồng gia súc nhiều, kèm theo việc chăn thả tự nhiên (thả rông) nên 

có mùi hôi đặc trưng từ chất thải của gia súc. 

Cần nói thêm rằng, chăn nuôi trâu là tập quán chung của người Nùng An ở xã Phúc Sen. Trâu 

được nuôi để lấy sức kéo trong nông nghiệp hoặc bán cho thương lái xuất khẩu qua biên giới. 

Tuy nhiên, việc chăn nuôi ở làng nghề rèn và làng nghề giấy không gây ra ảnh hưởng ô nhiễm 

môi trường. Làng nghề rèn ít hoạt động chăn nuôi trâu, do đa số các hộ tập trung làm rèn, thu 

nhập từ nghề rèn tốt hơn. Ở làng nghề làm giấy, hoạt động sản xuất không sinh ra bụi nên không 

xảy ra vấn đề bụi nhiều kết hợp với chất thải chăn nuôi trâu tạo ô nhiễm mùi hay bùn bẩn. Đồng 

thời, không gian làng nghề rèn và làng nghề làm giấy rộng, thoáng, nên có điều kiện chăn thả tốt 

hơn. Vấn đề ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi ở làng nghề làm hương xuất phát từ 

không gian làng chật, khiến đặc thù sản xuất là bụi hương bốc lên kết hợp chất thải gia súc tạo 

mùi và đọng thành bùn bẩn trên các con đường làng, nhất là khi trời mưa hoặc mùa ẩm ướt, gây 

ra ô nhiễm môi trường chung. 

Có thể thấy, việc công nhận nghề, làng nghề truyền thống đã góp phần khôi phục và phát triển 

được nhiều nghề truyền thống. Ý nghĩa của việc này, về kinh tế là tạo việc làm, nâng cao thu 

nhập cho người dân; về văn hóa là giữ vai trò quan trọng trong bảo tồn, gìn giữ không gian, cảnh 

quan làng nghề, nét đẹp văn hóa truyền thống, chứa đựng những tiềm năng lớn phát triển du lịch, 

dịch vụ. Tuy nhiên, thực trạng bảo tồn làng nghề còn gặp nhiều thách thức. Mục tiêu quan trọng 

nhất trong bảo tồn và phát triển làng nghề là phải đảm bảo yếu tố phát triển bền vững cả về kinh 

tế - xã hội, thân thiện với môi trường. Vì vậy, vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình phát 

triển làng nghề đã trở thành mối lo ngại của người dân và là một đòi hỏi thực tiễn đặt ra cho các 

cấp, các ngành quản lý. 

3.2. Vấn đề cạn kiệt nguyên liệu và thiếu hụt nhân lực 

3.2.1. Cạn kiệt nguồn nguyên liệu 

Một thách thức đang đặt ra đó là về nguồn nguyên liệu. Xu hướng nguồn nguyên liệu ngày 

càng cạn dần, giá cả ngày càng đắt đỏ. Làng nghề rèn Phúc Sen đang phải tìm nhập nguồn nhíp 

từ nhiều nơi, phổ biến là huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc). Điều đó khiến chi phí tăng cao, 

hiệu quả sản xuất cũng như lợi ích kinh tế giảm. Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm không còn 

đảm bảo do nguồn nguyên liệu không ổn định. Điều này cũng ảnh hưởng uy tín và những nét văn 

hóa gắn với đặc thù nguyên liệu của nghề rèn nơi đây. 

Đối với nghề làm hương, cây “bâư hắt” là nguyên liệu quan trọng, mọc tự nhiên trong rừng. Hiện 

nay, cây mai làm que, cây “bâư hắt” làm bột đã trở nên hiếm có ở địa phương. Người dân phải đi 

mua từ các nơi khác trong tỉnh như huyện Phục Hòa, Thạch An. Còn cây mai được mua ở các huyện 

Trùng Khánh, Hạ Lang. Điều này dẫn đến sự phụ thuộc, dễ chịu ảnh hưởng khi có các biến động về 

vận chuyển như trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19, chi phí giá thành cũng tăng theo. 
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Thiếu nguyên liệu cũng là một trong những lý do khiến khổ giấy bản nhỏ lại để đảm bảo giá 

thành không đổi (PVS Nông Thị V., 1995, thôn Dìa Trên, làng nghề làm giấy bản). 

3.2.2. Thiếu hụt nhân lực 

Một khó khăn khác đó là nhân lực cho các làng nghề. Nếu làng nghề rèn còn thanh niên vì lợi 

ích kinh tế từ sản phẩm rèn cao hơn mặt bằng thu nhập chung, thì các nghề làm hương, nghề làm 

giấy đang có xu hướng già hóa, thiếu nhân lực lao động. Còn ít thanh niên muốn tham gia hoạt 

động nghề truyền thống do thu nhập thấp, bấp bênh. Hoàng Văn B. (1996, thôn Phia Thắp, làng 

nghề làm hương) chia sẻ: “em lấy vợ năm 2019 thì sinh con. Cai sữa cho con xong, vợ chồng bàn 

nhau cho chị đi làm ở Sam Sung Bắc Giang, lương tăng ca được đến 10 triệu đấy, có ký túc xá, 

căng-tin ăn ngủ yên tâm. Để vợ đi thế thu nhập tốt, em ở nhà trông con, vì làm ruộng thì cần sức 

nam, nam khỏe mới có thể lái máy cày. Mà bận ruộng bận nhà, em cũng không làm hương nữa”. 

Thảo luận nhóm tại thôn Phia Thắp cho thấy: thôn có 53 hộ thì 18 thanh niên đang đi làm ăn xa, 

làm việc cho công ty ở ngoài tỉnh. “Cả 2 vợ chồng con trai chị đi làm ở Sam Sung thì tiêu lương 1 

người, để dành 1 người. Làm nông nghiệp vất vả lắm, các con không chịu, nên đi công ty, giờ có 

tiền mua được 2 xe máy, 1 xe chở hàng” (PVS Hoàng Thị H., 1981, thôn Phia Thắp). Có thể thấy 

rằng, bối cảnh giao lưu hội nhập cũng dẫn đến sự chuyển dịch lao động từ làng ra các địa phương 

trong tỉnh, ngoài tỉnh. Trong đó, các công ty ở khu công nghiệp thường ưu tiên tuyển nữ. Khi đó, 

trong gia đình có sự bàn bạc phân công công việc, thường là ông, bà đi theo đến nơi làm (khu công 

nghiệp) để trông cháu, nhiều trường hợp cả người chồng cũng đi cùng để tăng thu nhập hoặc hỗ 

trợ vợ chăm con. Do đó, số lượng thanh niên ở các làng nghề ngày càng vắng hơn. Những thực 

hành văn hóa vì vậy không còn phong phú và giảm về số lượng cũng như mức độ thực hiện. 

3.3. Vấn đề nguồn vốn và chính sách hỗ trợ  

3.3.1. Thiếu vốn  

Do không có vốn đầu tư sản xuất nên hiện nay, làng nghề dao ở Phúc Sen đã bị chậm về công 

nghệ so với Hà Nội, Vĩnh Phúc khoảng 20 năm. Đến nay, phương pháp rèn của người Nùng An ở 

đây vẫn đa phần thủ công, sản xuất số lượng ít và giá thành cao. “Số dao mà cả làng Pác Rằng 

sản xuất không bằng một nhà ở Tiến Lộc (Thanh Hóa). Mỗi ngày nhà Tiến Lộc, 2 vợ chồng, sản 

xuất được 1.200 dao, xuất đi Lào, Cam-pu-chia” (PVS Sạch Văn H., 1988, thôn Pác Rằng). 

Với làng nghề làm hương, một chiếc máy nhào bột có giá hơn 40 triệu cũng là một tài sản vô 

cùng giá trị mà không phải gia đình nào cũng có thể bỏ tiền mua một lần. Cả làng có 4-5 máy và 

các hộ không có máy thì mang bột đến nhào dịch vụ, khi ra thành phẩm, chủ máy thu 1.200 đ/kg. 

Việc cơ giới hóa trong các khâu sản xuất giúp giảm sức người, cho sản phẩm đồng đều mẫu mã 

và chất lượng hơn. “Nghề hương bây giờ tốt hơn ngày xưa vì có máy. Xưa phải giã bằng cối đá, 

phải có 2 người cùng làm” (PVS Hoàng Văn M., 1959, thôn Phai Thắp). Tuy nhiên, khó khăn về 

vốn nên người dân không sẵn sàng đầu tư ổn định và lâu dài mà chấp nhận đi thuê máy theo từng 

cân nguyên liệu. 

3.3.2. Khó khăn khi cạnh tranh trên thị trường 

Dao Phúc Sen là sản phẩm nổi tiếng, có tên tuổi lâu năm. Trong hơn chục năm trở lại đây, 

nhiều người ở nơi khác đến xã mở cửa hàng hoặc ở các tỉnh thành khác cũng sản xuất dao và 

quảng cáo là dao Phúc Sen. Trong khi đó, hoạt động ở làng nghề rèn đến nay vẫn mang tính hộ 

gia đình độc lập hơn là hội nhóm kinh doanh. “Xã Phúc Sen có ý định tập hợp, mở hội nghề rèn, 

nhưng chưa làm được vì không đảm bảo việc cạnh tranh giá cả, cạnh tranh mặt hàng” (PVS 

Lương Văn H., 1986, thôn Pác Rằng, làng nghề rèn). Cho đến thời điểm thực địa, tại làng nghề 

rèn Pác Rằng, đã có một số hợp tác xã đã được thành lập, nhưng hoạt động không hiệu quả và 

sớm giải thể. Đến nay, chỉ còn hợp tác xã Hà Khiêm, thành lập năm 2019, vẫn còn hoạt động. 

Hợp tác xã này quy tụ 7 hộ gia đình để xây dựng thương hiệu, trong đó mỗi hộ đảm nhiệm rèn 

một loại dao. Nếu như trước đây, nhắc đến nghề rèn Phúc Sen là nhắc đến các sản phẩm tiêu biểu 
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như lưỡi cưa, lưỡi cày, cuốc bướm, liềm,… Từ cuối những năm 1990, nghề rèn dần chuyển sang 

chuyên sản xuất dao. “Những năm 1964-1965, mỗi lần có chợ phiên, ông thường mang ra chợ 8 

lưỡi cưa để bán. Lúc đó được giá lắm, mất 1 ngày để sản xuất 1 lưỡi cưa, nhưng 1 lưỡi cưa có 

thể mua được 15-16 bát phở. Bây giờ không sản xuất các công cụ làm ruộng rồi. Nếu muốn mua 

lưỡi cày phải sang chợ Trung Quốc, mà cũng còn 1-2 lò ở Phia Chang rèn, ít lắm” (PVS Lương 

Văn T., 1944, làng rèn Pác Rằng). Việc chuyên sâu sản xuất một loại sản phẩm là một nỗ lực 

thay đổi của người dân để đáp ứng theo nhu cầu của thị trường. Nhưng đây cũng là một thể hiện 

của sự thay đổi văn hóa sản xuất của làng nghề, kéo theo sự mất dần các tri thức trong rèn công 

cụ sản xuất nói riêng và tri thức sản xuất nông nghiệp nói chung. 

Tại làng rèn Pác Rằng, có những hộ gia đình xuất khẩu đơn hàng ra nước ngoài, có những hộ 

gia đình chuyên đổ hàng giao các tỉnh. Tuy nhiên, cách thức tổ chức hoạt động dựa vào mối quan 

hệ thân quen do cá nhân khai thác, chưa tạo thành sự liên kết ổn định, dễ bị ép giá và các rủi ro 

trong quá trình giao hàng, thanh toán. 

Đối với làng nghề làm hương, người dân còn có tâm lý “tự làm nhiều được nhiều, làm ít được 

ít” (PVS Hoàng Văn L., 1986, thôn Phia Thắp) nên không hình thành được hợp tác xã tại đây.  

Người dân cũng có mong muốn được tập huấn, đào tạo về công nghệ thông tin và cách thức 

bán hàng trên không gian mạng. Tuy nhiên, do chưa có hiệp hội ngành nghề, chưa có đơn vị đủ 

khả năng quy tụ các hộ sản xuất, nên người dân vẫn đang tự mầy mò. “Em mong muốn bán 

online để vừa trông con, vừa giới thiệu hàng cho anh em ở xa (Đắk Lắk, Đắk Nông), nhưng chưa 

biết làm cách nào. Em chưa được học về kinh doanh online, phải tự mầy mò” (PVS Long Thị 

Diệu T., 1996). Đây là tâm sự của một nữ thanh niên Nùng An sinh ra và lớn lên ở làng nghề rèn, 

lấy chồng ở làng nghề làm hương. Thanh niên ngày nay vẫn nhận thức được các giá trị của nghề 

truyền thống của địa phương, của dân tộc mình. Họ muốn gắn bó với nghề cha ông trao truyền, 

nhưng vẫn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh, 

cách đưa sản phẩm ra thị trường. 

Khó khăn nhất trong các làng nghề có thể kể đến là làng nghề làm giấy bản. Đặc thù loại giấy 

này sản xuất thủ công, giới hạn về khổ giấy, số lượng, không đồng đều chất lượng. Giấy bản 

được sử dụng chủ yếu trong hoạt động tín ngưỡng (viết sớ, tiền mã, đặt cho đám ma…) theo 

phong tục truyền thống của người Nùng, Tày và cộng đồng Choang bên kia biên giới. Do đó, khả 

năng mở rộng loại hình ứng dụng sản phẩm gặp khó khăn. Cùng với các hỗ trợ trong chương 

trình phát triển Công viên địa chất tỉnh Cao Bằng, một vài hộ gia đình ở thôn Rìa Trên đã được 

tập huấn, được gợi ý sử dụng máy trong sản xuất, được hướng tới đầu ra tiêu thụ sản phẩm trong 

các nhà hàng. Tuy nhiên, các sáng kiến này vẫn chỉ là trên giấy tờ. Người dân vẫn đang tự xoay 

sở để giữ nghề. Cơ hội phát triển và gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc vẫn đang đặt ra nhiều 

vấn đề khiến người dân lo lắng, quan tâm. 

Hoạt động sản xuất tại các làng nghề truyền thống chưa hoặc rất ít liên kết với các đơn vị, 

công ty thương mại, chưa tạo thành chuỗi liên kết để sản phẩm được quảng bá và cung ứng rộng 

rãi trên thị trường. Điều này phần nào xuất phát từ thói quen sản xuất nhỏ lẻ làm khi nông nhàn, 

và cũng có thể là tâm lý thuần nông, thiếu nhạy bén về kinh tế của những người nông dân miền 

núi chất phác. 

4. Kết luận 

Có thể thấy rằng, những làng nghề ở xã Phúc Sen đã khẳng định được tên tuổi trong truyền 

thống và cho đến nay vẫn duy trì được hoạt động sản xuất. Do đó, các làng nghề rèn, nghề làm 

giấy, nghề làm hương đã được công nhận là làng nghề truyền thống và đặc biệt, làng nghề rèn 

Phúc Sen được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc 

gia năm 2019. 

Để tồn tại, mỗi làng nghề cần đem lại lợi ích kinh tế cho người dân, đồng thời, người dân 

cũng mong muốn giữ gìn để tự hào về văn hóa tộc người, văn hóa địa phương trong hoạt động 

sản xuất của làng nghề. Những khó khăn trong việc đảm bảo phát triển kinh tế và giữ gìn văn hóa 
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đang ngày càng bộc lộ rõ ràng hơn. Phát triển dịch vụ du lịch gắn với hoạt động sản xuất của làng 

nghề đang là một giải pháp được đẩy mạnh thực hiện tại xã Phúc Sen, nằm trong bối cảnh Công 

viên địa chất tỉnh Cao Bằng được thành lập năm 2017. Để hiệu quả hơn, nên tiếp tục có nghiên 

cứu sâu xác định rõ những nét văn hóa nào là cốt lõi để tập trung khai thác cho phát triển kinh tế 

và giữ gìn để đảm bảo bức tranh văn hóa chung của tộc người và địa phương. 

Lời cảm ơn 

Bài viết là kết quả của Dự án: Bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du 

lịch vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng (2021-2023), mã số: VINIF09 2021.VHLS 04, 

do TS. Bùi Thị Bích Lan là Chủ nhiệm, Viện Dân tộc học là tổ chức chủ trì. Dự án này được tài 

trợ bởi Vingroup và hỗ trợ bởi Quỹ Đổi mới, sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Nghiên cứu dữ 

liệu lớn. 
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